
Phụ lục IV
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM GÂY TÊ CHƯA BAO GỒM THUỐC VÀ OXY SỬ DỤNG TRONG DỊCH VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-TTYTKV ngày     /10/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Bến Lức)
Đơn vị: đồng

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



15 11.0103.1114 Cắt sẹo khâu kín Cắt sẹo khâu kín P2 2.485.500 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



33 13.0149.0624 Khâu rách cùng đồ âm đạo Khâu rách cùng đồ âm đạo P3 1.631.700 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



53 10.0698.0628 Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng
do toác vết mổ

Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do
toác vết mổ P1 2.188.500 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



56 13.0224.0631 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ P2 2.553.300 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



57 13.0240.0631 Hút thai + triệt sản qua đường rạch nhỏ Hút thai + triệt sản qua đường rạch nhỏ P2 2.553.300 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



60 13.0032.0632 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn P2 2.037.500 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



129 03.3711.0571 Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay P2 2.593.500 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



154 10.0859.0571 Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay P1 2.593.500 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



155 10.0862.0571 Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt
bàn ngón

Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt
bàn ngón P2 2.593.500 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



177 12.0278.0655 Cắt polyp cổ tử cung Cắt polyp cổ tử cung P3 1.597.100 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



183 10.0506.0459 Cắt ruột thừa đơn thuần Cắt ruột thừa đơn thuần P2 2.368.500 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



184 10.0507.0459 Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng P2 2.368.500 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



185 10.0508.0459 Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe P2 2.368.500 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



230 10.0549.0494
Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương
pháp Milligan - Morgan hoặc
Ferguson)

Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương
pháp Milligan - Morgan hoặc Ferguson) P2 2.367.500

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động
và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp
mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc
và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



234 10.0555.0494 Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh
hậu môn đơn giản

Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh
hậu môn đơn giản P2 2.367.500

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động
và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp
mạch máu, vật liệu cầm máu, thuốc
và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



272 10.0492.0493 Phẫu thuật điều trị áp xe tồn dư, dẫn
lưu ổ bụng

Phẫu thuật điều trị áp xe tồn dư, dẫn lưu
ổ bụng P1 2.529.700 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



273 10.0509.0493 Dẫn lưu áp xe ruột thừa Dẫn lưu áp xe ruột thừa P2 2.529.700 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



310 10.0772.0548 Phẫu thuật kết hợp xương gãy bánh chè Phẫu thuật kết hợp xương gãy bánh chè P2 3.720.700 Chưa bao gồm kim hoặc đinh,
thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



357 10.0843.0550 Phẫu thuật điều trị bệnh DE QUER
VAIN và ngón tay cò súng

Phẫu thuật điều trị bệnh DE QUER
VAIN và ngón tay cò súng P2 3.312.100

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, gân
nhân tạo, gân sinh học, khung cố
định ngoài, xương nhân tạo hoặc
sản phẩm sinh học thay thế xương,
thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



485 07.0220.1144 Tháo khớp ngón chân trên người bệnh
đái tháo đường

Tháo khớp ngón chân trên người bệnh
đái tháo đường P3 2.176.500 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



504 12.0280.0683 Cắt u nang buồng trứng xoắn Cắt u nang buồng trứng xoắn P2 2.757.800 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



505 12.0281.0683 Cắt u nang buồng trứng Cắt u nang buồng trứng P2 2.757.800 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



506 12.0283.0683 Cắt u nang buồng trứng và phần phụ Cắt u nang buồng trứng và phần phụ P2 2.757.800 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



535 03.3819.0559 Nối gân duỗi Nối gân duỗi P2 2.708.900 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc
và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



542 10.0810.0559 Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn
thương gân duỗi

Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn
thương gân duỗi P1 2.708.900 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc

và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



543 10.0811.0559 Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn
thương gân gấp

Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn
thương gân gấp P1 2.708.900 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc

và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



548 10.0839.0559 Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III,
IV, V

Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV,
V P1 2.708.900 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc

và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



551 10.0842.0559 Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi P1 2.708.900 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc
và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



554 10.0877.0559 Phẫu thuật tổn thương gân Achille Phẫu thuật tổn thương gân Achille P1 2.708.900 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc
và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



568 28.0337.0559 Nối gân gấp Nối gân gấp P2 2.708.900 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc
và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



570 28.0340.0559 Nối gân duỗi Nối gân duỗi P1 2.708.900 Chưa bao gồm gân nhân tạo, thuốc
và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



605 10.0356.0436 Dẫn lưu nước tiểu bàng quang Dẫn lưu nước tiểu bàng quang P2 1.534.400 Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc và
oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



678 28.0352.1091 Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau
phẫu thuật

Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau
phẫu thuật P3 2.520.200 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



690 10.0679.0492 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng
phương pháp Bassini

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng
phương pháp Bassini P2 2.929.500

Chưa bao gồm tấm màng nâng,
khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm
máu, thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



691 10.0680.0492 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng
phương pháp Shouldice

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng
phương pháp Shouldice P2 2.929.500

Chưa bao gồm tấm màng nâng,
khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm
máu, thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



692 10.0681.0492
Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng
phương pháp kết hợp Bassini và
Shouldice

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng
phương pháp kết hợp Bassini và
Shouldice

P2 2.929.500
Chưa bao gồm tấm màng nâng,

khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm
máu, thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



695 10.0684.0492 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn P1 2.929.500
Chưa bao gồm tấm màng nâng,

khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm
máu, thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



696 10.0685.0492 Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi P2 2.929.500
Chưa bao gồm tấm màng nâng,

khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm
máu, thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



698 10.0687.0492 Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng
khác

Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng
khác P1 2.929.500

Chưa bao gồm tấm màng nâng,
khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm
máu, thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



741 03.3083.0576 Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu P3 2.234.900 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



742 10.0954.0576 Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn
giản/rách da đầu

Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn
giản/rách da đầu P2 2.234.900 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



744 28.0161.0576 Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương
vùng mặt cổ

Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương
vùng mặt cổ P3 2.234.900 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



745 28.0162.0576 Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng
hàm mặt không thiếu hổng tổ chức

Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng
hàm mặt không thiếu hổng tổ chức P3 2.234.900 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú



754 10.0807.0577 Phẫu thuật thương tích phần mềm các
cơ quan vận động

Phẫu thuật thương tích phần mềm các
cơ quan vận động P2 4.476.200 Chưa bao gồm thuốc và oxy

STT Mã tương
đương Tên kỹ thuật theo TT23/2024 Tên dịch vụ phê duyệt giá Phân Loại

PTTT Mức giá Ghi chú
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